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TỎ LÒNG (Thuật hoài)  

- Phạm Ngũ Lão - 

I. TÌM HIỂU CHUNG  

1. Giới thiệu tác giả Phạm Ngũ Lão 

- Phạm Ngũ Lão( 1255 – 1230 ), người huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thuộc tầng 

lớp bình dân. 

- Ông là người văn võ toàn tài, có nhiều công lớn trong cuộc kháng chiến chống 

quân Mông – Nguyên. 

- Tác phẩm còn lại: “Tỏ lòng” và “Viếng Thượng tướng quốc công Hưng Đạo 

Đại Vương”, trong đó bài “Tỏ lòng” (Thuật hoài) là một bài thơ nổi tiếng tiêu biểu 

cho thơ văn mang “Hào khí Đông A”. 

2. Tác phẩm “Tỏ lòng” (Thuật hoài) 

a. Hoàn cảnh sáng tác 

- Bài thơ ra đời trong không khí quyết chiến, quyết thắng đời Trần khi giặc 

Nguyên Mông sang xâm lược nước ta. 

- Có thể bài thơ ra đời trong hoàn cảnh lực lượng kháng chiến đã lớn mạnh nhưng 

chưa đi đến chiến thắng cuối cùng. 

b. Kiến thức văn hóa 
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Cảnh ngày hè  – Nguyễn Trãi  (tiết 1,2) 

Xem nội 

dung bên 
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- Quân Mông - Nguyên là đạo quân thiện chiến, vó ngựa của chúng đã từng tung 

hoành trên một vùng không gian rộng lớn từ Âu sang Á. Nhưng khi xâm lược Việt 

Nam, chúng đã ba lần chịu thất bại nhục nhã. Một bài thơ của sứ giả nhà Nguyên là 

Trần Phu viết đã phần nào ghi lại tâm trạng sợ hãi của quân xâm lược khi đến nước 

ta :  

Kim qua ảnh lí đan tâm khổ, 

Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh. 

(Trong bóng loè của binh khí, lòng son cay đắng, Giữa tiếng rộn của trống đồng, 

tóc bạc mọc ra.) Chính những con người với phẩm chất anh hùng như Phạm Ngũ 

Lão đã làm nên hào khí Đông A chói lọi đó. 

c. Thể loại 

- Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật (Viết bằng chữ Hán). 

d. Bố cục 

- Hai câu đầu: Vẻ đẹp hào hùng của người trai và quân đội thời Trần. 

- Hai câu sau: Tâm sự và quan niệm của tác giả về công danh và trách nhiệm về 

chí làm trai. 

e. Chủ đề 

- Bài thơ thể hiện chí làm trai với lí tưởng trung quân ái quốc. 

II. TÌM HIỂU BÀI THƠ 

1. Ý nghĩa nhan đề 

- Thuật: bày tỏ ra. 

- Hoài: nỗi lòng, tấm lòng. 

 “Thuật hoài”: bày tỏ nỗi lòng của mình. 

2. Nội dung tác phẩm 



a. Hai câu đầu: Vẻ đẹp hào hùng của người trai và quân đội thời Trần 

“Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu” 

- Hành động: “Hoành sóc”: cắp ngang ngọn giáo → thế tĩnh → tư thế chủ động, 

hiên ngang, kiên cường của người trán sĩ. 

- Không gian kì vĩ: giang sơn – non sông → Không gian rộng lớn, mênh mông, nó 

không đơn thuần là sông, là núi mà là giang sơn, đất nước, Tổ quốc 

- Thời gian kì vĩ: kháp kỉ thu – đã mấy thu → Thời gian dài đằng đẵng, không biết 

đã bao nhiêu mùa thu, bao nhiêu năm đi qua, thể hiện quá trình đấu tranh bền bỉ, lâu 

dài. 

 → Hình ảnh, tầm vóc những người tráng sĩ ấy sánh với núi sông, đất nước, với 

tầm vóc hùng vĩ của vũ trụ. Người tráng sĩ ấy ra đi bảo vệ Tổ quốc ròng rã mấy năm 

trời mà chưa từng một giây phút nào cảm thấy mệt mỏi mà trái lại vẫn bừng bừng khí 

thế hiên ngang, bất khuất, hùng dũng. 

- Tuy nhiên, hai chữ “múa giáo” trong bài dịch chưa thể hiện được ý nghĩa hai từ 

“hoành sóc” của câu thơ chữ Hán: “Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu”. Câu thơ 

nguyên tác dựng lên hình ảnh con người cầm ngang ngọn giáo (hoành sóc) mà trấn 

giữ đất nước. Cây trường giáo ấy như phải đo bằng chiều ngang của non sông. Con 

người xuất hiện với tư thế hiên ngang mang tầm vóc vũ trụ.  

“Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu” 

- Tam quân: ba đạo quân (tiền quân – trung quân - hậu quân) → chỉ quân đội nhà 

Trần → Tượng trưng cho sức mạnh của dân tộc.  

- Tì hổ: biện pháp nghệ thuật: so sánh phóng đại, ẩn dụ sức mạnh như hổ báo → 

Làm nổi bật khí thế dũng mãnh, hào hùng của quân đội nhà Trần. Thủ pháp nghệ thuật 

so sánh vừa cụ thể hóa sức mạnh vật chất của ba quân vừa hướng tới sự khái quát hóa 

sức mạnh tinh thần của đội quân mang “Hào khí Đông A”.  



- “Khí thôn Ngưu”: Sức mạnh của quân đội,  khí thế hùng dũng như hổ báo của 

quân đội nhà Trần  át cả sao Ngưu (ba quân như hổ báo, khí thế hùng dũng nuốt trôi 

trâu). Câu thơ gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp giữa hình ảnh khách quan và cảm 

nhận chủ quan, giữa hiện thực lãng mạn. 

→ Câu thơ làm nổi bật được sức mạnh vật chất và tinh thần quyết chiến quyết 

thắng, khí thế hào hùng của quân đội nhà Trần- đội quân mang hào khí Đông A. 

b. Hai câu sau 

“Nam nhi vị liễu công danh trái” 

- “Nam nhi vị liễu”: chưa trả xong món nợ công danh của kẻ làm trai → khát vọng 

lập công, lập danh để giúp nước, giúp đời. 

- Công danh trái: món nợ công danh.  

- Công danh nam tử: Sự nghiệp công danh của kẻ làm trai. 

- Công danh: 

+ Lập công (để lại sự nghiệp) 

+ Lập danh (để lại tiếng thơm) 

- Công danh biểu hiện chí làm trai của trang nam nhi thời phong kiến: phải làm nên 

sự nghiệp lớn, vì dân, vì nước, để lại tiếng thơm cho đời, được mọi người ngợi ca, tôn 

vinh.  

- Chí ở đây là chí làm trai mang tinh thần, tư tưởng tích cực thời phong kiến: lập 

công (để lại sự nghiệp), lập danh (để lại tiếng thơm). Công danh được coi là món nợ 

đời phải trả của kẻ làm trai. Trả xong nợ công danh nghĩa là đã hoàn thành nghĩa vụ 

với đời, với dân, với nước. Chữ “trái” trong câu thơ dịch là “nợ” , nhưng phải thấy 

rằng chữ “trái” là chữ “trách” mà ra. Vì vậy, trái còn có nghĩa là “trách nhiệm, trọng 

trách”. Câu thơ còn được hiểu là trang nam nhi chưa làm tròn trọng trách lớn lao. Đời 

xưa quan niệm người con trai sinh ra là có nợ tang bồng, phải lập công báo quốc. 

Quan niệm lập công danh đã trở thành lý tưởng sống của trang nam nhi thời phong 

kiến. Sau này Nguyễn Công Trứ cũng khẳng định: 



“Đã mang tiếng ở trong trời đất 

Phải có danh gì với núi sông” 

Công danh được coi là món nợ đời phải trả của kẻ làm trai. Trả xong nợ công danh 

có nghãi là đã hoàn thành nghĩa vụ với đời, với dân, với nước. 

→ Chí làm trai của Phạm Ngũ Lão có tác dụng cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm 

thường, ích kỉ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho sự nghiệp cứu nước, cứu dân để “cùng 

trời đất muôn đời bất hủ”. 

“Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu” 

- Vũ Hầu: Khổng Minh Gia Cát Lượng đời Hán, nổi tiếng tài đức, có công lớn giúp 

Lưu Bị lập nên giang sơn. 

- Thẹn → hổ thẹn → Phạm Ngũ Lão thẹn chưa có được tài mưu lược lớn như Gia 

Cát Lượng đời Hán để trừ giặc, cứu nước. 

→ Hoài bão lớn: ước muốn trở thành người có tài cao, chí lớn, đắc lực trong việc 

giúp vua, giúp nước. 

- Cái tâm thể hiện qua nỗi “thẹn”. Đó là nỗi thẹn tôn lên vẻ đẹp tâm hồn tác giả, 

thể hiện cái tâm vì nước, vì dân cao đẹp. Xưa nay, những người có nhân cách vẫn 

thường mang trong mình nỗi thẹn. Nguyễn Khuyến trong bài “Thu vịnh” từng bày tỏ 

nỗi thẹn khi nghĩ tới Đào Tiềm – một danh sĩ cao khiết đời Tấn. Phạm Ngũ Lão 

“thẹn” chưa có tài mưu lược lớn như Vũ Hầu Giá Cát Lượng đời Hán dù bản thân 

Phạm Ngũ Lão đã cống hiến tài năng đắc lực cho đất nước trong việc đánh giặc ông 

vẫn thấy chưa đủ. Trong bài “Tỏ lòng”, Phạm Ngũ Lão thẹn vì chưa trả xong nợ 

nước. Nỗi thẹn như vậy không làm con người thấp bé đi, mà trái lại nâng cao nhân 

cách con người. Có thể nói đây là cái thẹn cao cả, cái thẹn làm nên nhân cách Phạm 

Ngũ Lão – một con người có ước vọng cao cả và trách nhiệm của nam nhi không 

ngừng được nâng cao để lập thành tích lớn lao vì đất nước. 

* Bài học đối với thế hệ thanh niên ngày nay: 

- Sống phải có hoài bão, ước mơ và biết mơ ước những điều lớn lao. 



- Nỗ lực hết mình và ko ngừng để thực hiện hoài bão và hoàn thiện bản thân. 

- Gắn khát vọng, lợi ích của bản thân với lợi ích của tổ quốc, nhân dân. 

III. Tổng kết bài học 

1. Nội dung 

   Bài thơ là bức chân dung tinh thần của tác giả đồng thời cũng là vẻ đẹp của con 

người thời Trần- có sức mạnh, lí tưởng, nhân cách cao đẹp, mang hào khí Đông A. 

2. Nghệ thuật 

- Thủ pháp gợi, thiên về ấn tượng bao quát, hàm súc. 

- Bút pháp nghệ thuật hoành tráng có tính sử thi với hình tượng thơ lớn lao, kì vĩ. 

 

CẢNH NGÀY HÈ (Bảo Kính Cảnh Giới) 

- Nguyễn Trãi - 

I.  TÌM HIỂU CHUNG  

1. Tập thể Quốc âm: 254 bài.  

- Nội dung: Phản ảnh vẻ đẹp của con người Nguyễn Trãi:  

+ Người anh hùng dân tộc, yêu nước, thương dân.  

+ Nhà thơ với tình yêu thiên nhiên, quê hương, con người.  

- Giá trị nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn Đường luật xen lục ngôn 

- Bố cục: Tác phẩm “Quốc âm thi tập” gồm 4 phần: Võ đế, Môn thì lệnh (thời tiết) 

Môn hoa mộc (cây cỏ), Môn cầm thú (thú vật). 

2. Xuất xứ bài thơ: Bài 43 Bảo kính cảnh giới (Gương báu răn mình).  

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

1. Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi trước thiên nhiên, cuộc sống, con người (6 câu 

đâu) 

– Thiên nhiên hiện ra trong 6 câu thơ đầu  



 + Màu xanh của là xòe thành tán rộng,che rợp cả không gian 

+ Màu đỏ của hoa lựu bên hiên nhà.  

+ Sen hồng trong ao đang tỏa mùi hương.  

+ Tiếng lao xao vọng lại của làng làm nghề chài lưới.  

+ Tiếng ve kêu như tiếng đàn lúc mặt trời sắp lặn. 

- Nhân vật trữ tình cho mình nhàn rỗi, ngồi hóng mát. Nhà thơ tập trung những 

giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác và cả cảm giác) để quan sát cảnh thiên nhiên. 

Thiên nhiên ngày hè hiện lên với những đặc trưng cụ thể bởi những cảm nhận tinh tế. 

Đó là màu xanh của lá cây, màu đỏ của hoa lựu và hương thơm của loài sen. Mùa hè 

có tiếng ve kêu. có mùi hương sen thơm ngát. Thiên nhiên càng hiện lên cụ thể bao 

nhiêu càng đẹp bấy nhiêu, và tâm hồn nhà thơ cũng đẹp như vậy. Một tâm hồn đẹp đẽ 

nhất định phải xuất phát từ một thế giới quan, một nhân sinh quan lành mạnh. Bao 

trùm lên là tấm lòng yêu nước, yêu đời của Ức Trai. 

 - Cảnh vật rất gần gũi với đời thường. Nó gắn bó với con người không xa lạ. Nó 

như quả núc nác, luống mồng tơi, bẻ rau muống, cây chuối, cây mía. Tất cả đã đi vẻ 

tâm hồn bình dị, sang trọng, đẹp như thiên nhiên, nặng tình với đất. Nguyễn Trãi diễn 

tả tâm bình dị, sang trọng, đẹp như thiên nhiên, nặng tình với đất nước. Hơn nữa 

những động từ manh như đùn đùn, phun, tiên, lao xao, dáng dỏi diễn tả cảnh ngày hè 

thật sôi động như tấm lòng trẻ trung sôi nổi của nhà thơ. 

- Nhà thơ hạ từ “rồi” cũng Nguyễn Trãi cảm thấy nhàn rỗi. Song đây chỉ là cách 

nói. Bởi chẳng có lúc nào Nguyễn Trãi thấy nhàn rỗi cả. Thì ra ngôn nhân mà tâm bất 

nhàn (miệng nói nhàn mà tâm không nhàn). Điều ấy Nguyễn Trãi đã thể hiện ở 2 câu 

cuối bài thơ. 

2. Khát vọng về một cuộc thanh bình về một cuộc sống thanh bình hạnh phúc 

cho nhân dân (2 câu cuối) 

Hai câu kết diễn tả khát vọng, mong mỏi da diết của Nguyễn Trãi về cuộc sống 

thanh bình hạnh phúc cho nhân dân. 



- Nhà thơ mong mỏi: Dẽ có lẽ ra nên có khúc đàn Nam Phong của vua Thuấn. Mỗi 

thị khúc đàn ấy gảy lên thì mưa thuận gió hòa, nhân dân làm ăn sung sướng no đủ. 

- Lấy chuyện xưa để nói hiện tại, tấm lòng của Nguyễn Trãi cũng mong muốn như 

thế. Điều đó đã thấy tư tưởng tình cảm của Nguyễn Trãi như thế nào đối với đất nước, 

đối với nhân dân. Đó là tấm lòng yêu nước thường dân tha thiết đến trọn đời. Âm điệu 

câu thơ “Dân giàu đủ khắp đòi phương” (nhịp thơ 3/3) xen vào âm hưởng câu thơ 7 

tiếng “Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng” (nhịp thơ 4/3), sự phối hợp giữa hai câu thơ đã 

tạo ra âm hưởng đều đặn, mạnh mẽ, khẳng định khát vọng mà Nguyễn Trãi muốn 

vươn tới. 

 - Câu kết của bài thơ là một câu kết ngắn gọn, thể hiện dồn nén cảm xúc của cả bài 

thơ. Điểm kết tụ của hồn thơ Ức Trai không phải ở thiên nhiên, tạo vật mà chính ở con 

người, ở người dân, Nguyễn Trãi mong cho dân được ăn no, hạnh phúc dân giàu đủ, 

nhưng đó là hạnh phúc cho tất cả mọi người khắp đòi phương. 

III. TỔNG KẾT. 

Qua bài thơ, ta thấy vêu thiên nhiên, yêu cuộc sống con người và luôn vươn tới 

Khát vọng hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân là vẻ đẹp tâm hồn và lý tưởng của 

Nguyễn Trãi. Sử dụng hình ảnh gần gũi bình dị, câu thơ thất ngôn xen lục ngôn, 

Nguyễn Trãi bộc lộ suy nghĩ trước cảnh ngày hè, coi đó là gương báu răn mình (Bả, 

cống, khỏe khoắn, lạc quan kính cảnh giới), mang đến bức tranh thiên nhiên đầy sức 

sống, khỏe khoắn, lạc quan như tâm hồn ông vậy. 

 

---HẾT--- 

 


